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Social Studies / Xã Hội Việt  Teacher's Guide / Hướng dẫn cho người dạy 

Lớp 6:   
 
Các em lớp 6 nên học những bài Xã Hội sau đây.  

 
• Cách xưng hô trong gia đình. Các em lớp 2 học cách xưng hô với cha mẹ và 
anh chị em qua Social Etiquette Lesson 1, cách xưng hô với họ hàng qua trong 
bài Lesson 2, và cách xưng hô với mọi người trong xã hội Việt qua bài Lesson 3. 

 
• Bài hát Cái Trống Cơm được đính kèm. Các cô thầy có thể thay hay thêm vào 
những bài tương tự. 

 
• Ba nhóm Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam: Proverbs Units 1, 2 và 3 (review). 
• Bài Lịch Sử và Nguồn Gốc người Việt 

 
 
 

Vocabulary 1 / Ngữ Vựng 1  4 

 
ba bảy bữa ăn tối cằm  cà rốt cánh 
bước  cá cá voi chấm  chim chó 
chó con chúa chúa nhật    

5. Find the English word that matches with the given Vietnamese word 

Given word Circle the matching word below 

bữa ăn tối lunch dinner breakfast   
      
cánh head leg wing   
      
cá elephant fish dragon   
      
chó spider cat dog   
      
chấm spot ball blue   
      
bảy seven one two   
      
cằm chin ear mouth   
      
cà rốt orange apple carrot   
      
ba mother three six   
      
chim mouse bird deer   
      
cá voi fish whale mouse   
      
step bước chân đá   
 
Note: You may use the two-page vocabulary part I list in this exercise. It is not necessary to use it, but 
that’s where the extra words are selected from. 
Note: You do NOT need to read all the words, just find the word that you recognize from the list in this 
lesson. 
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Yellow 

Yanze   

 

Red 
  

    

Great Wall 
  

Hán   

Vi®t 
  

LÕc Vi®t   

Hán Vi®t Anthropology circa 400   

Four hundred years Before Common Era 

 

1. The Northern part of today’s China above the Yantze river was predominantly populated 
by the Hán people.  

2. This Hán people and its culture are what we commonly call “Chinese”. 
3. The Southern part of today’s China below the Yantze river was populated by many 

peoples who had different cultures from the dominant people of Hán. Many of these 
peoples shared a common ancient heritage. They are called the Việt. 

4. Today these Việt peoples are still recognized in China. For example, The U-Việt is the 
Fukian region, the Nam 
Việt is the Vân Nam 
region, the ? Việt is the 
Quảng Ðông/Tây 

regions. 
5. The Lạc Việt people in 

400 BC were already 
present and settled in 
the present day Việt 

Nam. 

Vocabulary 1 / Ngữ Vựng 1  4 

 
ba bảy bữa ăn tối cằm  cà rốt cánh 
bước  cá cá voi chấm  chim chó 
chó con chúa chúa nhật    

5. Find the English word that matches with the given Vietnamese word 

Given word Circle the matching word below 

bữa ăn tối lunch dinner breakfast   
      
cánh head leg wing   
      
cá elephant fish dragon   
      
chó spider cat dog   
      
chấm spot ball blue   
      
bảy seven one two   
      
cằm chin ear mouth   
      
cà rốt orange apple carrot   
      
ba mother three six   
      
chim mouse bird deer   
      
cá voi fish whale mouse   
      
step bước chân đá   
 
Note: You may use the two-page vocabulary part I list in this exercise. It is not necessary to use it, but 
that’s where the extra words are selected from. 
Note: You do NOT need to read all the words, just find the word that you recognize from the list in this 
lesson. 
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Social Studies / A Brief History of the Vietnamese People 14/ 14 

 

 
Two hundred years Before Common Era: 
 

6. By the time of the unificiation of China by Tần Thủy Hoàng,  the Hán people/culture has 
dominated most of the land of today’s China. 

7. Pockets of non-Hán people were driven into the mountains or coastal regions. This was 
the fate of the Polynesia or Bách Việt as the Chinese call them.  

8. The Lạc Việt people were the last Việt conquest by the Hán people. After 18 generations 
of Hùng Kings lost its nation to the Hán.  

Yellow

Yantze 

Red

Great Wall

Hán 

  

LÕc Vi®t 

Hán Vi®t Anthropology circa 200 BC 

Vocabulary 1 / Ngữ Vựng 1  4 

 
ba bảy bữa ăn tối cằm  cà rốt cánh 
bước  cá cá voi chấm  chim chó 
chó con chúa chúa nhật    

5. Find the English word that matches with the given Vietnamese word 

Given word Circle the matching word below 

bữa ăn tối lunch dinner breakfast   
      
cánh head leg wing   
      
cá elephant fish dragon   
      
chó spider cat dog   
      
chấm spot ball blue   
      
bảy seven one two   
      
cằm chin ear mouth   
      
cà rốt orange apple carrot   
      
ba mother three six   
      
chim mouse bird deer   
      
cá voi fish whale mouse   
      
step bước chân đá   
 
Note: You may use the two-page vocabulary part I list in this exercise. It is not necessary to use it, but 
that’s where the extra words are selected from. 
Note: You do NOT need to read all the words, just find the word that you recognize from the list in this 
lesson. 
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Yellow 

Yantze   

  

  
    

Great Wall 
     

Hán   

  

Hán Vi®t Anthropology circa 900 AD   

Lâm „p

Phù Nam

Khmer 

Red 
Ðại Việt 

 
By Year 900 Common Era  

9. The Việt people ejected the 
Hán conquerors by force 
and formed an independent 
nation by 900AD. The nation 
was named Ðại Việt.  

10. The new nation Ðại Việt 
occupied today Northern 
Vietnam.  

11. In today’s Middle Vietnam 
were the people of Lâm Ấp 
(or Chiêm Thành).  

12. In today’s Southern Vietnam 
were the people of Phù 
Nam, and also part of the 
Khmer territory. 

W4-27

Vocabulary 1 / Ngữ Vựng 1  4 

 
ba bảy bữa ăn tối cằm  cà rốt cánh 
bước  cá cá voi chấm  chim chó 
chó con chúa chúa nhật    

5. Find the English word that matches with the given Vietnamese word 

Given word Circle the matching word below 

bữa ăn tối lunch dinner breakfast   
      
cánh head leg wing   
      
cá elephant fish dragon   
      
chó spider cat dog   
      
chấm spot ball blue   
      
bảy seven one two   
      
cằm chin ear mouth   
      
cà rốt orange apple carrot   
      
ba mother three six   
      
chim mouse bird deer   
      
cá voi fish whale mouse   
      
step bước chân đá   
 
Note: You may use the two-page vocabulary part I list in this exercise. It is not necessary to use it, but 
that’s where the extra words are selected from. 
Note: You do NOT need to read all the words, just find the word that you recognize from the list in this 
lesson. 
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Today: Year 2004 

9. Việt Nam has 
conquered and totally 
assimilated the 
peoples of Chiêm 
Thành and Lâm Ấp, 
occupying the entire 
land known today as 
“Việt Nam”. 

10. The Hán nation 
continued to expand to 
assimilate Mongolia, 
Tibet, Manchu. 

11.  The kingdom of 
Khmer is divided 
between the Laos and 
Khmer (Cambodia). 

 
 

 

Yantze   

  

  
   

Great Wall
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Hán Vi®t Anthropology circa 2000 AD   

Red 

Yellow 

Khmer 

Laos 

Vi®t Nam
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ba bảy bữa ăn tối cằm  cà rốt cánh 
bước  cá cá voi chấm  chim chó 
chó con chúa chúa nhật    

5. Find the English word that matches with the given Vietnamese word 

Given word Circle the matching word below 

bữa ăn tối lunch dinner breakfast   
      
cánh head leg wing   
      
cá elephant fish dragon   
      
chó spider cat dog   
      
chấm spot ball blue   
      
bảy seven one two   
      
cằm chin ear mouth   
      
cà rốt orange apple carrot   
      
ba mother three six   
      
chim mouse bird deer   
      
cá voi fish whale mouse   
      
step bước chân đá   
 
Note: You may use the two-page vocabulary part I list in this exercise. It is not necessary to use it, but 
that’s where the extra words are selected from. 
Note: You do NOT need to read all the words, just find the word that you recognize from the list in this 
lesson. 
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Final Exam Review and Scoring 
To help matching material with students’ level 

 
 

Kiểm Bài Thi Cuối Khóa 
Để giúp phối hợp sách vở với trình độ học sinh 
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Recess 
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Graduation Day Preparation 
 
 
 

Sửa Soạn Cho Ngày Bế Giảng 
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